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Số 
 

1  2  3 
Một  Hai  ba 

     

4  5  6 
Bốn  nă   sáu 

     

7  8  9 
bảy  tám  chín 

     

10  11  12 
 ười   ười một   ười hai 

     

13  14  15 
 ười ba   ười bốn   ười  ă  

 



16  17  18 
 ười sáu   ười bảy   ười tám 

     

19  20  21 
 ười chín  hai  ươi  hai  ươi  ốt 

     

22  23  24 
hai  ươi hai  hai  ươi ba  hai  ươi bốn 

     

25  26  27 
hai  ươi  ă   hai  ươi s u  hai  ươi bảy 

     

28  29  30 
hai  ươi t    hai  ươi ch n  ba  ươi 

 


